
Lớp 10A

Có tác dụng từ ngày 22/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC-TNHN GD địa phương Toán GDTC GDQP_AN Hóa học

2 TNHN Sinh học Ngữ văn Vật lý GDTC Sinh học

3 Toán Toán Toán Lịch sử Vật lý Tin học

4 Hóa học Ngoại ngữ Vật lý Ngoại ngữ Ngữ văn Ngữ văn

5 Ngoại ngữ Tin học TN_HN Hóa học Sinh hoạt

Lớp 10B

Có tác dụng từ ngày 22/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC-TNHN GDQP_AN Ngoại ngữ Ngữ văn GDTC Tin học

2 TNHN Ngoại ngữ Hóa học Toán Hóa học Lịch sử

3 Tin học GD địa phương Vật lý Toán Sinh học Hóa học

4 Toán Vật lý Ngữ văn Sinh học Ngoại ngữ GDTC

5 Toán TN_HN Ngữ văn Vật lý Sinh hoạt

Lớp 10C

Có tác dụng từ ngày 22/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC-TNHN Tin học Ngữ văn GDQP_AN Sinh học GDTC

2 TNHN Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lý Vật lý Ngữ văn

3 Sinh học Hóa học TN_HN Toán GDTC Ngoại ngữ

4 Vật lý GD địa phương Tin học Toán Toán Hóa học

5 Ngữ văn Lịch sử Toán Hóa học Sinh hoạt

Lớp 10D

Có tác dụng từ ngày 22/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC-TNHN Hóa học Tin học Ngoại ngữ GDTC Lịch sử

2 TNHN GDQP_AN Ngữ văn Tin học Hóa học Ngữ văn

3 GDTC TN_HN Ngoại ngữ Công Nghệ Toán Toán

4 Toán Vật lý GD địa phương Hóa học Vật lý Ngữ văn

5 Toán Ngoại ngữ Công Nghệ Vật lý Sinh hoạt

Lớp 10E

Có tác dụng từ ngày 22/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC-TNHN Địa lý GD địa phương GDTC Ngoại ngữ Hóa học

2 TNHN Ngữ văn Công Nghệ Ngoại ngữ GDTC Vật lý

3 Toán Lịch sử Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Địa lý

4 GDQP_AN Vật lý Vật lý Hóa học Toán Ngữ văn

5 Toán Công Nghệ TN_HN Ngữ văn Sinh hoạt



Lớp 10G

Có tác dụng từ ngày 22/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC-TNHN Toán Vật lý Toán Ngữ văn Địa lý

2 TNHN Vật lý GD địa phương Lịch sử Ngữ văn Ngoại ngữ

3 Hóa học Toán Ngữ văn GDTC GDTC Công Nghệ

4 Ngoại ngữ Ngữ văn GDQP_AN Công Nghệ Hóa học TN_HN

5 Vật lý Ngoại ngữ Toán Địa lý Sinh hoạt

Lớp 10H

Có tác dụng từ ngày 22/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC-TNHN Hóa học Toán Hóa học Ngữ văn Ngoại ngữ

2 TNHN Lịch sử Toán GD địa phương Ngoại ngữ Địa lý

3 TN_HN Vật lý GDQP_AN GDTC GDTC Sinh học

4 Địa lý Ngữ văn Hóa học Toán Vật lý Toán

5 Sinh học Ngữ văn Vật lý Ngoại ngữ Sinh hoạt

Lớp 10I

Có tác dụng từ ngày 22/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC-TNHN GDKT_PL TN_HN Ngoại ngữ Hóa học Vật lý

2 TNHN Toán GDQP_AN Toán GDKT_PL GDTC

3 Ngữ văn GDTC Công Nghệ Vật lý Ngoại ngữ Hóa học

4 Ngữ văn Toán Ngữ văn Công Nghệ Toán Lịch sử

5 Ngoại ngữ Hóa học Ngữ văn GD địa phương Sinh hoạt

Lớp 10K

Có tác dụng từ ngày 22/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC-TNHN Ngoại ngữ Toán Toán GDKT_PL Vật lý

2 TNHN GDKT_PL Toán Toán Ngữ văn Ngữ văn

3 GDQP_AN Ngữ văn Lịch sử Địa lý Vật lý Ngữ văn

4 Ngoại ngữ GDTC Công Nghệ GDTC GD địa phương TN_HN

5 Địa lý Địa lý Ngoại ngữ Công Nghệ Sinh hoạt

Lớp 10M

Có tác dụng từ ngày 22/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC-TNHN GDTC GDTC Vật lý Toán Ngoại ngữ

2 TNHN GDKT_PL Lịch sử Công Nghệ Toán Toán

3 Địa lý TN_HN Toán GDQP_AN Ngữ văn Ngữ văn

4 Ngữ văn Địa lý Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lý Địa lý



5 Ngữ văn Công Nghệ GD địa phương GDKT_PL Sinh hoạt

Lớp 11A

Có tác dụng từ ngày 22/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC-TNHN Ngoại ngữ TN_HN Tin học Ngoại ngữ Ngữ văn

2 TNHN Vật lý GDTC Sinh học Vật lý Hóa học

3 GDQP_AN Ngoại ngữ Sinh học Hóa học GD địa phương Lịch sử

4 Vật lý GDTC Ngữ văn Toán Toán Toán

5 Lịch sử Hóa học Tin học Toán Sinh hoạt Ngữ văn

Lớp 11B

Có tác dụng từ ngày 22/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC-TNHN Toán Ngoại ngữ GDQP_AN Ngữ văn Lịch sử

2 TNHN Toán TN_HN Ngoại ngữ Ngữ văn Hóa học

3 Sinh học GD địa phương Toán Hóa học Toán Vật lý

4 Tin học Hóa học GDTC GDTC Vật lý Tin học

5 Lịch sử Vật lý Ngữ văn Sinh học Sinh hoạt Ngoại ngữ

Lớp 11C

Có tác dụng từ ngày 22/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC-TNHN Toán GDTC Lịch sử Hóa học Toán

2 TNHN Vật lý GDQP_AN GDTC Sinh học Ngoại ngữ

3 Lịch sử Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Vật lý Toán

4 Ngữ văn Tin học TN_HN Vật lý GD địa phương Sinh học

5 Tin học Ngữ văn Hóa học Ngữ văn Sinh hoạt Hóa học

Lớp 11D

Có tác dụng từ ngày 22/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC-TNHN Tin học Tin học GDTC Toán Sinh học

2 TNHN Ngữ văn Ngoại ngữ Hóa học Toán TN_HN

3 Toán GDTC Lịch sử Toán Ngữ văn Ngoại ngữ

4 GDQP_AN Vật lý Vật lý Ngoại ngữ Sinh học Ngữ văn

5 Hóa học Lịch sử Hóa học Vật lý Sinh hoạt GD địa phương

Lớp 11E

Có tác dụng từ ngày 22/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC-TNHN Công Nghệ Toán Lịch sử GDTC Toán

2 TNHN Ngoại ngữ TN_HN GDQP_AN Ngoại ngữ GD địa phương

3 Hóa học Lịch sử Công Nghệ GDTC Toán Ngữ văn



4 Ngoại ngữ Hóa học Vật lý Ngữ văn Ngữ văn Vật lý

5 Ngữ văn Vật lý Toán Tin học Sinh hoạt Tin học

Lớp 11G

Có tác dụng từ ngày 22/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC-TNHN Ngoại ngữ Hóa học TN_HN Toán GD địa phương

2 TNHN Tin học Tin học GDTC Ngữ văn Ngữ văn

3 Toán Công Nghệ Vật lý Toán Ngoại ngữ Toán

4 Ngữ văn GDQP_AN Công Nghệ Lịch sử GDTC Ngữ văn

5 Hóa học Vật lý Lịch sử Ngoại ngữ Sinh hoạt Vật lý

Lớp 11H

Có tác dụng từ ngày 22/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC-TNHN GDTC GDTC GD địa phương TN_HN Ngữ văn

2 TNHN Công Nghệ Hóa học Ngoại ngữ Ngoại ngữ Ngữ văn

3 Toán Toán Vật lý Toán Ngữ văn Lịch sử

4 Ngoại ngữ Tin học GDQP_AN Ngữ văn Toán Vật lý

5 Vật lý Lịch sử Tin học Công Nghệ Sinh hoạt Hóa học

Lớp 11I

Có tác dụng từ ngày 22/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC-TNHN Địa lý GDKT_PL Ngoại ngữ Toán Ngữ văn

2 TNHN GDTC Vật lý Lịch sử Toán Ngữ văn

3 Hóa học GDKT_PL GD địa phương GDKT_PL Ngoại ngữ TN_HN

4 GDTC Ngữ văn Ngoại ngữ GDQP_AN Địa lý Hóa học

5 Toán Vật lý Lịch sử Ngữ văn Sinh hoạt Toán

Lớp 11K

Có tác dụng từ ngày 22/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC-TNHN Vật lý Ngoại ngữ Toán GDQP_AN GDTC

2 TNHN Địa lý Địa lý Ngữ văn Toán Vật lý

3 Ngữ văn Ngữ văn GDKT_PL GD địa phương Hóa học TN_HN

4 GDKT_PL Toán GDTC GDKT_PL Ngoại ngữ Lịch sử

5 Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Lịch sử Sinh hoạt Hóa học

Lớp 11M

Có tác dụng từ ngày 22/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC-TNHN Toán Địa lý GDKT_PL Hóa học Ngữ văn

2 TNHN Toán Lịch sử Hóa học Lịch sử Toán

3 Ngoại ngữ Vật lý Địa lý GDQP_AN Ngữ văn Toán



4 GD địa phương GDTC GDTC Ngữ văn Ngoại ngữ Ngoại ngữ

5 TN_HN GDKT_PL GDKT_PL Ngữ văn Sinh hoạt Vật lý

Lớp 12A

Có tác dụng từ ngày 22/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC-TNHN Vật lý Sinh học GD địa phương Ngoại ngữ Ngữ văn

2 TNHN Hóa học Vật lý Vật lý Tin học Sinh học

3 Ngoại ngữ Toán Hóa học Ngữ văn Hóa học GDTC

4 Toán GDTC Ngoại ngữ GDQP_AN Lịch sử TN_HN

5 Tin học Toán Lịch sử Toán Sinh hoạt Ngữ văn

Lớp 12B

Có tác dụng từ ngày 22/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC-TNHN Ngoại ngữ GD địa phương Vật lý Vật lý Lịch sử

2 TNHN GDTC Sinh học Ngoại ngữ GDQP_AN Hóa học

3 Tin học Tin học GDTC Hóa học Hóa học Toán

4 TN_HN Sinh học Vật lý Ngữ văn Toán Toán

5 Toán Ngữ văn Ngoại ngữ Lịch sử Sinh hoạt Ngữ văn

Lớp 12C

Có tác dụng từ ngày 22/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC-TNHN Vật lý Hóa học Hóa học Ngữ văn Ngữ văn

2 TNHN GDTC Ngoại ngữ Ngoại ngữ GDTC Toán

3 Ngoại ngữ GDQP_AN Vật lý Toán Lịch sử Ngữ văn

4 Vật lý GD địa phương Lịch sử Toán Hóa học Toán

5 Sinh học Tin học Sinh học Tin học Sinh hoạt TN_HN

Lớp 12D

Có tác dụng từ ngày 22/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC-TNHN GDTC Ngoại ngữ Lịch sử Hóa học Hóa học

2 TNHN Ngữ văn Sinh học Vật lý GDTC Vật lý

3 Vật lý Ngoại ngữ Ngữ văn Sinh học GDQP_AN TN_HN

4 Tin học Toán Hóa học Ngữ văn Tin học Lịch sử

5 Toán Toán GD địa phương Ngoại ngữ Sinh hoạt Toán

Lớp 12E

Có tác dụng từ ngày 22/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC-TNHN Toán Toán Công Nghệ Công Nghệ Hóa học

2 TNHN Địa lý Ngoại ngữ Toán Ngữ văn Lịch sử



3 Hóa học Vật lý GDQP_AN Ngữ văn GDTC GDTC

4 Địa lý Ngữ văn TN_HN Lịch sử Ngoại ngữ GD địa phương

5 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Vật lý Sinh hoạt Vật lý

Lớp 12G

Có tác dụng từ ngày 22/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC-TNHN Ngữ văn Ngữ văn Toán Toán Vật lý

2 TNHN Ngữ văn Vật lý Ngữ văn Công Nghệ Hóa học

3 Địa lý TN_HN Ngoại ngữ Vật lý Địa lý GD địa phương

4 GDTC Lịch sử Toán Công Nghệ GDQP_AN GDTC

5 Hóa học Ngoại ngữ Lịch sử Ngoại ngữ Sinh hoạt Toán

Lớp 12H

Có tác dụng từ ngày 22/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC-TNHN GD địa phương Hóa học Ngoại ngữ Địa lý TN_HN

2 TNHN Vật lý GDTC Toán Địa lý Vật lý

3 GDTC Lịch sử Lịch sử Vật lý GDQP_AN Ngữ văn

4 Ngữ văn Toán Ngoại ngữ Ngoại ngữ Toán Hóa học

5 Ngữ văn Toán Ngữ văn Công Nghệ Sinh hoạt Công Nghệ

Lớp 12I

Có tác dụng từ ngày 22/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC-TNHN GDTC GDQP_AN Ngoại ngữ GD địa phương Lịch sử

2 TNHN Toán GDKT_PL Địa lý GDKT_PL Công Nghệ

3 Lịch sử Ngữ văn Ngoại ngữ Ngữ văn Vật lý Ngoại ngữ

4 Toán Công Nghệ TN_HN Toán GDTC Địa lý

5 Ngữ văn Vật lý Địa lý Toán Sinh hoạt Ngữ văn

Lớp 12K

Có tác dụng từ ngày 22/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC-TNHN GDQP_AN Công Nghệ Công Nghệ GDKT_PL TN_HN

2 TNHN GDTC GDTC Ngữ văn GD địa phương Ngữ văn

3 GDKT_PL Toán Địa lý Toán Ngữ văn Địa lý

4 Ngữ văn Ngoại ngữ Toán Ngoại ngữ Toán Vật lý

5 Ngoại ngữ Lịch sử Vật lý Địa lý Sinh hoạt Lịch sử

Lớp 12M

Có tác dụng từ ngày 22/12/2025

Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7

1 CC-TNHN Công Nghệ Lịch sử TN_HN Lịch sử Công Nghệ



2 TNHN GD địa phương Toán Ngữ văn Toán Địa lý

3 GDTC GDQP_AN GDTC Ngoại ngữ GDKT_PL Vật lý

4 Toán Ngoại ngữ Ngữ văn Địa lý Ngữ văn Ngoại ngữ

5 GDKT_PL Địa lý Vật lý Ngữ văn Sinh hoạt Toán


